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      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           XÃ TRÀ LIÊN                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

                                                                                                                          Trà Liên, ngày       tháng 09 năm 2026 

 

DANH SÁCH 

Tổ trưởng, tổ phó, thành viên tổ hoà giải viên các thôn sau khi  

kiện toàn sáp nhập trên địa bàn xã Trà Liên 

( Theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /09/2026 của Chủ tịch UBND xã Trà Liên) 

-------------------------- 

  
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 

 12/12, trung cấp, 

Đại học/ Cử nhân 

luật 

Chức vụ, nghề nghiệp 

hiện tại (trưởng thôn, chi 

hội Phụ nữ, người có uy 

tín) 

 
Điện thoại 

Tổ hoà 

giải/ Thôn 

(Tổ trưởng, tổ 

phó, hoà giải 

viên) 

  Nam Nữ 

1 Thôn Tak ngươi 

01 Võ Thị Thia  1987 12/12 Trưởng thôn  

0335879180 

Tổ trưởng 

02 Huỳnh Thị Hằng   1994 12/12  Ban công tác MT thôn  

0375046495 

Phó tổ trưởng 

03 Nguyễn Văn Thi  

1983 

 5/12  Chi hội nông dân 0382604254 Thành viên 

04 Trần Văn Sơn  

1987 

 12/12 Công an viên 0379967931 Thành viên 

05 Võ Văn Hùng  

1967 

 5/12 Người uy tín 0862171485 Thành viên 
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06 Nguyễn Hồng Trung 1995  12/12 Phó Trưởng Thôn 0372404627 Thành viên 

07 Nguyễn Văn Hào 1999  12/12 Bí thư chi đoàn 0368789211 Thành viên 

2 Thôn Tak Nú 

01 Hồ Văn Bé 1982  12/12  TCCAX Trưởng thôn 0965838638 Tổ trưởng 

02 Nguyễn Thị Hiếu   1986 11/12 Ban công tác MT thôn 0326415474  Phó tổ trưởng 

03 Huỳnh Văn Tám 1990   12/12 Chi hội cựu chiến Binh 0396383903 Thành viên 

04 Huỳnh Văn Kha 1992  12/12 Bí thư chi bộ 0868019507 Thành viên 

05 Nguyễn Văn Ba 1990  12/12 Tổ trưởng tổ ANTT 0368910115 Thành viên 

06 Huỳnh Văn Luận 1985   12/12 Phó thôn 0923266896 Thành viên 

07 Nguyễn Thị Kim Anh  1990 12/12 Chi hội phụ nữ 0395166049 Thành viên 

3  Thôn Ba Hương 

01 Lê Thị Chinh  1979 9/12 Thôn trưởng 0372464096 Tổ trưởng 

02 Nguyễn Ngọc Long 1987   Trung cấp 12/12 Ban công tác Mặt trận 0353659454 Phó tổ trưởng 

03 Dương Minh Tư 1984  12/12 Công an viên 0973598495 Thành viên 

04 Trà Văn Tiến 1969  9/12 Chi hội nông dân 0353573712 Thành viên 

05 Nguyễn Thị Bích Trang  1990 9/12 Chi đoàn 0964262037 Thành viên 

06 Nguyễn Thị Mỹ Thu  1983 12/12 Chi hội phụ nữ 0988723053 Thành viên 
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07 Nguyễn Tấn Trí 1983  12/12 Tổ trưởng TANTT 0398310650 Thành viên 

4 Thôn Làng Gạch 

01 Hồ Văn Thìn  1990   12/12 Đại học Trưởng thôn 0354120754 Tổ trưởng 

02 Nguyễn Văn Hoà 1994  12/12 Ban công tác Mặt trận  0394212281  Phó tổ trưởng 

03 Võ Văn Trung 1998  12/12  Công an viên  0394212281 Thành viên 

04 Hồ Thị Gái    12/12 Phụ nữ 0328838278 Thành viên 

05 Nguyễn Văn Bứa 1999  12/12 Đại học Chi đoàn TN 0334684304 Thành viên 

06 Huỳnh Văn Sơn 1979  6/12 Nông dân 0354120754 Thành viên 

07 Huỳnh Văn Lý 1994  12/12 Hội cựu chiến Binh 0337327208 Thành viên 

5 Thôn Phương Đông 

01 Nguyễn Quang Vĩnh 1976  12/12 Đại học Trưởng thôn 0961457899 Tổ trưởng 

02 Trương Thị Hồng Trâm  1992 12/12 Cao đẳng Ban công tác Mặt trận  0389374624 Phó tổ trưởng 

03 Huỳnh Đạt 1980  12/12 Tổ trưởng tổ an ninh 0912458654 Thành viên 

04 Huỳnh Du 1987   12/12 TCTY Chi hội CCB 0983471479 Thành viên 

05 Đoàn Thị Mai   1972 9/12 Phụ nữ 0396554206 Thành viên 

06 Lương Quang Lợi 1989  12/12 Cao đẳng Hội Nông dân 0964818773 Thành viên 

07 Đoàn  Thanh Thu 1963  9/12 Đại diện Nhân dân 0355678798 Thành viên 
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6 Thôn Tak Kót 

01 Phạm Văn Ka 1987    12/12 Đại học Trưởng thôn 0398190234 Tổ trưởng 

02 Y Cốc    1991  12/12 TC  (Y) Ban công tác Mặt trận 0386605331 Phó tổ trưởng 

03 Trần Văn Đức 1997   12/12 Tổ an ninh 0347294934 Thành viên 

04 Lê Văn Hải 1987  9/12 HCCB 0869437202 Thành viên 

05 Dương Lai 1964  12/12 Người uy tín 0964886909 Thành viên 

06 Huỳnh Trường 1966  12/12 Hội nông Dân 0966955264 Thành viên 

07 Nguyễn Thị Hiền  1990 12/12 Hội phụ nữ 0397474031 Thành viên 

 Tổng cộng    42 thành viên       
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